
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Học bổng Số tiền

1 19021586  Nguyễn Tiến Đạt  09/08/2001  14  3.91 K64 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 19021635  Dương Thị Tố Uyên  26/09/2001  14  3.81 K64 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 19021609  Nguyễn Hoài Nam  06/04/2001  14  3.77 K64 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 20020576  Phạm Hoàng Du  31/05/2002  16  3.75 K65 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 20020587  Phạm Thắng Lộc  24/05/2002  17  3.75 K65 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 20020599  Nguyễn Văn Sơn  28/07/2002  16  3.66 K65 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 20020598  Hoàng Anh Quân  03/09/2002  16  3.65 K65 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 21020870  Lê Ngọc Nhạc  26/06/2003  20  3.91 K66 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 21020501  Lại Văn Thắng  13/02/2003  18  3.73 K66 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 21020483  Nguyễn Tiến Dũng  08/02/2003  18  3.72 K66 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 21020863  Hoàng Khánh Dương  10/03/2003  18  3.69 K66 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 21020482  Kiều Đức Dũng  21/04/2003  19  3.67 K66 AT Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 22021523  Phan Minh Quang  20/08/2004  23  3.75 K67 AT Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

2 22021580  Bạch Hải Lộc  01/10/2004  18  3.67 K67 AT Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

3 22021550  Đào Đức Lương  29/09/2004  18  3.66 K67 AT Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

136.650.000
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